
















STT ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ ĐT

73 THPT Tam Phú 31 Phú Châu, KP5, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức
(028)22404674 - (028)38977234 - 

(028)38977235

74 THPT Tân Bình 19 Hoa Bằng, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú (028)38498193

75 THPT Tân Phong 15F Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7 (028)37760138 - (028)37760139

76 THPT Tân Thông Hội đường Suối Lội, Ấp Bàu Sim, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi (028)37961848

77 THPT Tân Túc C1/3K Bùi Thanh Khiết, Thị trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh (028)37594569

78 THPT Tây Thạnh 27 Đường C2, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú (028)38165608

79 THPT Ten Lơ Man 8 Trần Hưng Đạo, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1 (028)38299702

80 THPT Thanh Đa 186 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh (028)35566043

81 THPT Thạnh Lộc 116 Nguyễn Thị Sáu, khu phố 1, Phường Thạnh Lộc, Quận 12 (028)37160098

82 THPT Thủ Đức 166/24 Đặng Văn Bi, khu phố 1, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức (028)37224704

83 THPT Thủ Thiêm 01 đường Vũ Tông Phan, Phường An Phú Quận 2
(028)66602964 - (028)62811147 - 

(028)62813351

84 THPT Trần Hưng Đạo 88/955E Lê Đức Thọ, Phường 6, Quận Gò Vấp (028)39163096

85 THPT Trần Hữu Trang 276 Trần Hưng Đạo B, Phường 11, Quận 5 (028)38552727

86 THPT Trần Khai Nguyên 225 Nguyễn Tri Phương,  Phường 9, Quận 5 (028)38557866

87 THPT Trần Phú 18 Lê Thúc Hoạch, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú (028)38658727

88 THPT Trần Quang Khải 343D Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11 (028)39752306

89 THPT Trần Văn Giàu 203/40 đường Trục, Phường 13, Quận Bình Thạnh (028)35533580

90 THPT Trung Lập 91/3 đường Trung Lập, Xã Trung Lập Thượng, Huyện Củ Chi (028)38926818

91 THPT Trung Phú 1318 tỉnh lộ 8, Ấp 12, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi
(028)38928867 - (028)38927723 - 

(028)37952397

92 THPT Trưng Vương 3A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Bến Nghé, Quận 1 (028)38297706

93 THPT Trường Chinh 01 đường DN 11 khu phố 4, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12 (028)37151286

94 THPT Vĩnh Lộc 87 Đường số 3, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân (028)54282985

95 THPT Vĩnh Lộc B Đường số 3, KDC Vĩnh Lộc B, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh (028)54008088

96 THPT Võ Thị Sáu 95 Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Quận Bình Thạnh (028)38418453

97 THPT Võ Trường Toản 482 Nguyễn Thị Đặng, KP1, Phường Hiệp Thành, Quận 12 (028)37175915

98 THPT Võ Văn Kiệt 629 Bến Bình Đông, Phường 13, Quận 8 (028)62634849

99 Trung tâm GDKTTH và HN Lê Thị Hồng Gấm 147 Pasteur, Phường 6, Quận 3 (028)39326407 - (028)39325771

100 Trung tâm GDTX Chu Văn An 546 Ngô Gia Tự, Phường 9, Quận 5 (028)38532025

101 Trung tâm GDTX Lê Quý Đôn 92 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1 (028)39105132

102 Trung tâm GDTX Tiếng Hoa 66 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5 (028)38591525

103 Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Lầu 01, số 66-68 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Quận 1 (028)38291023

104 Trung tâm Thông tin và Chương trình Giáo dục Lầu 10, số 66-68 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Quận 1 (028)38291875
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Việc quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh thực hiện như sau: 

Khung 

NLNN 6 

bậc VN (TT 

01/2014/TT-

BGDĐT) 

Bảng tham chiếu quy đổi một số chứng chỉ tương đương 

của Tiếng Anh 

CC Tiếng 

Anh theo 

QĐ 177 

CC Tiếng 

Anh theo 

QĐ 66 

Khung 

tham 

chiếu 

Châu Âu 

(CEFR) 

TOEFL 

PBT/ITP 

TOEFL 

CBT 

TOEFL 

iBT 

TOEIC 4 kỹ năng 

Listening 

& 

Reading 

Speaking Writing 

Bậc 1 
Trình độ 

A 

Trình độ 

A1 
A1    120-220 50 30 

Bậc 2 
Trình độ 

B 

Trình độ 

A2 
A2 360-449  30 225-445 70-90 50-70 

Bậc 3 
Trình độ 

C 

Trình độ 

B1 
B1 450-499 133 31-45 450-595 100-130 90-120 

Bậc 4 
 Trình độ 

B2 
B2 500-589 173 46-93 600-845 140-160 130-150 

Bậc 5 
 Trình độ 

C1 
C1 590-649  94-109 850-940 170-180 160-180 

Bậc 6 
 Trình độ 

C2 
C2 650-677  110-120 945-990 190 190 

 

Khung 

NLNN 6 

bậc VN (TT 

01/2014/TT-

BGDĐT) 

Bảng tham chiếu quy đổi một số chứng chỉ tương 

đương của Tiếng Anh (tt) 

Cambridge 

English 
IELTS BEC BULATS 

PTE 

General 

Bậc 1     246 

Bậc 2 KET 4  20 381 

Bậc 3 PET 4.5 - 5 
Business 

Preliminary 
40 450 

Bậc 4 FCE 5.5 – 6.5 
Business 

Vantage 
60 600 

Bậc 5 CAE 7-7.5 
Business 

Higher 
75 850 

Bậc 6 CPE 8-9  90 910 

2.2. Đối với các chứng chỉ ngoại ngữ khác 

Căn cứ bảng tham chiếu quy đổi một số chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp độ 

B1, B2 khung Châu Âu kèm theo Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 2 năm 

2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau: 

Khung 

NLNN 

6 bậc 

Khung 

tham 

chiếu 

Châu Âu 

(CEFR) 

Bảng tham chiếu quy đổi một số chứng chỉ tương đương  

(Ngoại ngữ khác) 

Tiếng Nga Tiếng Pháp 
Tiếng 

Đức 
Tiếng Trung 

Tiếng 

Nhật 
Tiếng Hàn 

Bậc 1 A1 TEU DELF A1 A1 HSK cấp 1 
JLPT N5 

Topik I-L1 

Bậc 2 A2 TBU DELF A2 A2 HSK cấp 2 Topik I-L2 

Bậc 3 B1 TRKI 1 DELF B1 B1 ZD HSK cấp 3 JLPT N4 Topik II-L3 

Bậc 4 B2 TRKI 2 DELF B2 

B2 test 

DaF 

level 4 

HSK cấp 4 JLPT N3 Topik II-L4 

 


